NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆT NAM                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   

  Số: 2933/NHNN-BTT                             Hà Nội, ngày 27  tháng 3  năm 2008
      V/v  Hướng dẫn triển khai Quyết định 

      số 48/2007/QĐ-NHNN và Quyết định

                   số 50/2007/QĐ-NHNN

         Kính gửi: 
                -   Các Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố;

                -    Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước; 
· Cục Công nghệ tin học;

· Vụ Kế toán - Tài chính;

· Các Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.
Căn cứ Quyết định số 48/2007/QĐ-NHNN ngày 26/12/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành quy định về việc thu phí dịch vụ thanh toán qua Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán;


Căn cứ Quyết định số 50/2007/QĐ-NHNN ngày 28/12/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành mức thu phí dịch vụ thanh toán qua Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.
Để triển khai thực hiện thống nhất các Quyết định trên có hiệu lực thi hành từ ngày 01/04/2008, Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn cụ thể một số nội dung liên quan đến việc tính và thu phí dịch vụ thanh toán của NHNN đối với các khách hàng như sau:

1. Về việc thực hiện tính và thu phí của NHNN đối với khách hàng theo quy định tại Quyết định số 48/2007/QĐ-NHNN (Quyết định số 48).

1.1. Đối với những khách hàng có mở tài khoản tiền gửi tại đơn vị NHNN (chi nhánh, Sở Giao dịch NHNN) thì theo định kỳ, đơn vị NHNN lập chứng từ trích tài khoản tiền gửi của khách hàng để thực hiện thu phí dịch vụ thanh toán, theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 13 Quyết định 48.

1.2. Trường hợp khách hàng không mở tài khoản tiền gửi tại NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố và đã thực hiện thanh toán tập trung một tài khoản tại Sở Giao dịch NHNN, việc tính và thu phí dịch vụ thanh toán được thực hiện như sau:

- Đến cuối kỳ thu phí, chi nhánh NHNN xác định số phí phải thu đối với khách hàng và hạch toán vào tài khoản thu dịch vụ thanh toán ngay tại chi nhánh, sau đó chuyển Nợ về Sở Giao dịch NHNN để ghi Nợ tài khoản tiền gửi của Hội sở chính Ngân hàng thương mại liên quan.
-  Xử lý hạch toán:
* Tại chi nhánh NHNN, ghi:
	Nợ  TK các khoản phải thu khách hàng  
	Số phí phải thu

	Có  TK thu dịch vụ thanh toán (TK chi tiết thích hợp)
	


đồng thời, chuyển Nợ về Sở Giao dịch NHNN:
	Nợ  TK chuyển tiền thích hợp 
	Số phí phải thu

	Có  TK các khoản phải thu khách hàng 
	


* Tại Sở Giao dịch NHNN, khi nhận được lệnh chuyển Nợ của chi nhánh NHNN:
	Nợ  TK tiền gửi của Hội sở chính (của khách hàng liên quan)
	Số phí phải thu

	Có  TK chuyển tiền thích hợp
	


1.3. Nếu khách hàng là đơn vị thành viên tham gia Hệ thống TTĐTLNH, nhưng không mở tài khoản tiền gửi tại chi nhánh Ngân hàng Nhà nước và chưa thực hiện trả phí tập trung tại Sở Giao dịch NHNN, thì việc thu phí  đối với khách hàng này được thực hiện như sau:

- Áp dụng thu phí như hướng dẫn tại điểm 1.2, công văn này, hoặc

- Thu phí dịch vụ thanh toán thông qua tài khoản tiền gửi của thành viên trực tiếp và làm đại diện cho đơn vị thành viên không mở tài khoản tại chi nhánh Ngân hàng Nhà nước.  
2. Về các mức thu phí dịch vụ thanh toán của NHNN quy định tại Quyết định số 50/2007/QĐ-NHNN (Quyết định số 50).
2.1. Việc tính và thu phí tham gia các Hệ thống thanh toán theo quy định tại mục I Quyết định số 50, được áp dụng đối với tất cả các khách hàng là đơn vị thành viên của Hệ thống thanh toán do Ngân hàng Nhà nước tổ chức (bao gồm cả đơn vị thành viên tham gia Hệ thống thanh toán trước khi Quyết định số 50 có hiệu lực thi hành và các thành viên tham gia từ ngày 01/4/2008 trở đi).
2.2. Việc tính thu phí thường niên theo quy định tại mục II Quyết định số 50 được bắt đầu thực hiện từ năm 2008, cụ thể:

- Thành viên, đơn vị thành viên tham gia Hệ thống thanh toán trước năm 2008, thời điểm bắt đầu tính thu phí thường niên là từ ngày 01/01/2008.

- Thành viên, đơn vị thành viên tham gia Hệ thống thanh toán từ năm 2008, thời điểm bắt đầu tính thu phí thường niên là từ ngày tham gia Hệ thống thanh toán.
2.3. Việc xác định số thứ tự của món giao dịch để áp dụng mức thu phí đối với các giao dịch thanh toán qua Tiểu hệ thống thanh toán giá trị cao quy định tại mục III.1.a Quyết định số 50 chỉ áp dụng đối với các thành viên đã được chấp thuận tính và thu phí tập trung tại Sở Giao dịch NHNN. Trường hợp thành viên chưa được chấp thuận tính và thu phí tập trung tại Sở Giao dịch NHNN, thì việc xác định số thứ tự của món giao dịch được tính theo từng đơn vị thành viên.
2.4. Việc giảm phí tại mục III.1.a. Quyết định số 50 được áp dụng đối với cả trường hợp đã tính theo mức phí tối thiểu và mức phí tối đa. Việc giảm phí được căn cứ theo từng điều kiện cụ thể, nhưng phải đảm bảo theo nguyên tắc sau:
- Giao dịch thanh toán cùng địa bàn tỉnh, thành phố thực hiện trước 12 giờ trong ngày: giảm phí 60%;

- Giao dịch thanh toán cùng địa bàn tỉnh, thành phố thực hiện sau 12 giờ trong ngày:  giảm phí 50%; 

- Giao dịch thanh toán khác địa bàn tỉnh, thành phố thực hiện trước 12giờ trong ngày:  giảm phí 20%.

Ví dụ: NHNT VN có món chuyển tiền thứ 3.001 trị giá là 100.000.000đồng là giao dịch thanh toán cùng địa bàn thực hiện trước 12 giờ, vậy phí dịch vụ thanh toán của món chuyển tiền này được tính như sau:

+ Mức phí áp dụng đối với món giao dịch thứ 3.001 là 0,015%, tối thiểu: 18.000đồng/món và tối đa: 250.000đồng/món.

+ Mức phí dịch vụ thanh toán: 100.000.000đồng x 0,015% = 15.000đồng. Do số phí này này thấp hơn mức tổi thiểu nên phải áp dụng mức phí tối thiểu là: 18.000đồng/món.

Do đây là giao dịch thanh toán cùng địa bàn thực hiện trước 12 giờ, nên số phí được giảm trừ 60%, vậy số phí phải thu của Ngân hàng ngoại thương  là:
           18.000đồng x  (100% - 60%) = 7.200đồng

3. Công văn  này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2008. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Ban Thanh toán - Ngân hàng Nhà nước (Điện thoại: 04.8243 004, fax: 04.9351 444) để có hướng dẫn, xử lý kịp thời.   
                                                  TL. THỐNG ĐỐC                                                                                            

                                                   KT. TRƯỞNG BAN THANH TOÁN
                                                                         PHÓ TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:

-  Như trên;                                                                                (đã ký)
-  PTĐ Phùng Khắc Kế (để b/c);

-  Vụ Tổng kiểm soát (để biết);

-  Lưu VP, BTT2.                    
  

                                                    Trần Thị Kim Chinh
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